

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2957
	Nguyễn Văn Toàn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	2967
	Nguyễn Văn Cường
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	2968
	Trần Thị Thảo Trang
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	2969
	Nguyễn Minh Hậu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	2972
	Nguyễn Văn Sang
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	2974
	Cao Đình Chung
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	2980
	Đoàn Xuân Quỳnh
	Lộc  Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	2986
	Lê Văn Dư
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	2988
	Nguyễn Ngọc Thu Hiền
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2989
	Phan Thị Thanh Nhàn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	2990
	Trần Thị Thảo
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	2992
	Nguyễn Thị Thảo Nhi
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	2993
	Mai Thị Lệ Hằng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	2994
	Lê Văn Thái
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	2995
	Nguyễn Minh Hùng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	2997
	Nguyễn Quang An
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	3000
	Phan Thị Mị Nương
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	3003
	Hoàng Dũng Khánh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	3004
	Lê Văn Long
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	3005
	Nguyễn Văn Hải
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	3007
	Nguyễn Thị Hoài
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3009
	Lê Thị Hạnh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	3011
	Phan Thị Năm Chi
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	3012
	Trần Bảo Huy
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	3013
	Nguyễn Thị Quý
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	3015
	Đỗ Hữu Nam
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	3016
	Hồ Thị Loan
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	3017
	Lê Thế Thiên
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	3018
	Trần Văn Long
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30
	3022
	Nguyễn Thị Như Ý
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	3023
	Lê Thị Hương Sen
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32
	3025
	Nguyễn Thị Huệ
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	3026
	Đặng Thị Linh
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	3027
	Đào Thị Hồng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	3028
	Nguyễn Văn Quý
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	3029
	Bùi Minh Tâm
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	3031
	Ngô Văn Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	3034
	Trần Thị Lê Na
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	39
	3035
	Đinh Thanh Liên
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


